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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Giá gạo châu Á có diễn biến phân hóa trong tháng 5/2026, trong khi nguồn cung

toàn cầu vẫn ở mức cao. Chính sách quản lý nhập khẩu tại Philippines và việc một

số nước mở rộng xuất khẩu cho thấy dòng thương mại trong khu vực tiếp tục được

điều chỉnh theo tình hình cung cầu.

❑ Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 424 USD/tấn, Việt Nam đạt 402 USD/tấn, lần lượt tăng khoảng

24 USD/tấn và 25 USD/tấn so với tháng 4. Giá gạo Ấn Độ giảm gần 8 USD/tấn, còn 339 USD/tấn.

❑ Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng gạo thế giới tháng 5/2026, niên vụ 2026/27 đạt

khoảng 537,8 triệu tấn, thấp hơn niên vụ trước khoảng 5 triệu tấn; quy mô thương mại gạo dự

kiến khoảng 63,1 triệu tấn.

❑ Mưa lũ tại Bangladesh gây ngập hơn 46.000 ha lúa Boro, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt ngắn hạn.

Trong khi đó, Indonesia đàm phán bán gạo sang Malaysia và mở rộng cung ứng cho Ả Rập Xê Út.

❑ Philippines ghi nhận nguồn thu thuế nhập khẩu gạo quý I tăng 13%, đồng thời áp giá bán lẻ tối đa

50 PHP/kg (0,79 USD/kg) đối với gạo nhập khẩu 5% tấm và cân nhắc kéo dài biện pháp này.
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Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại trong tháng 5/2026, song phần

lớn vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo tiếp tục duy trì quy mô đáng

kể, trong khi sự khác biệt giữa các thị trường và chủng loại cho thấy nhu cầu đầu

ra chưa phục hồi đồng đều.

❑ Giá lúa khô Jasmine, IR50404 và OM6976 lần lượt đạt khoảng 7.190, 6.696 và 7.033 đồng/kg; cả

ba cùng tăng so với tháng 4 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

❑ Trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 902 nghìn tấn gạo, trị giá 430,2 triệu USD; lũy kế

năm tháng đạt khoảng 4,3 triệu tấn và 2,0 tỷ USD.

❑ Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, đạt khoảng 892,7 triệu USD trong bảng cơ cấu thị

trường; Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 381,4 triệu USD. Gạo trắng, gạo thơm và gạo nếp là

các nhóm hàng chính.

❑ Tiến độ thu hoạch Đông – Xuân đến ngày 20/5 đạt khoảng 2,22 triệu ha; tại miền Nam, phần lớn

diện tích đã được thu hoạch.
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I. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI
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DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM THẾ GIỚI

Tháng 5/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam lần lượt khoảng 424,

339 và 402 USD/tấn. So với tháng trước, diễn biến giữa các nguồn cung tiếp tục phân

hóa.

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế
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❑ Giá gạo 5% tấm Thái Lan đạt khoảng 424 USD/tấn,

tăng khoảng 23 USD/tấn so với tháng trước.

❑ Gạo Ấn Độ đạt khoảng 339 USD/tấn, giảm 7

USD/tấn so với tháng trước.

❑ Giá gạo Việt Nam đạt khoảng 402 USD/tấn, tăng 25

USD/tấn so với tháng trước.

=> Chênh lệch giá giữa các nước tiếp tục phản ánh sự

khác biệt về nguồn cung, chủng loại gạo và điều kiện

giao dịch.

((Nguồn: Reuters)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng gạo toàn cầu trong tháng 5/2026, niên vụ

2026/27 đạt khoảng 537,8 triệu tấn; trong đó Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục là hai

nước có quy mô sản xuất lớn nhất.

Các quốc gia sản xuất gạo lớn nhất niên vụ 2025/26
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❑ Sản lượng Ấn Độ dự báo 150,0 triệu tấn, so với khoảng

152,0 triệu tấn của niên vụ trước.

❑ Trung Quốc dự báo khoảng 147,0 triệu tấn; Bangladesh

khoảng 37,4 triệu tấn.

❑ Ấn Độ dự báo giảm sản lượng 2 triệu tấn so với niên vụ

trước, trong khi Trung Quốc tăng khoảng 671 nghìn tấn.

=> Sự khác biệt về mùa vụ và điều kiện sản xuất giữa các

nước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến lượng gạo đưa vào

thương mại quốc tế.

(Nguồn: USDA)

BÁO CÁO THÁNG 5/2026



Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn một nửa sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026/27. Cơ 

cấu sản xuất tập trung ở hai nước này tiếp tục có vai trò quan trọng đối với cung cầu 

và diễn biến thương mại quốc tế.
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(Nguồn: USDA)
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Thiệt hại lớn đúng thời điểm thu hoạch, mưa lớn trước mùa mưa và nước từ

thượng nguồn đã gây ngập vùng trũng Haor ở Đông Bắc Bangladesh đúng vào

cao điểm thu hoạch vụ Boro.

❑ Quy mô ảnh hưởng khá rộng, đã có hơn 46.000 ha lúa bị ngập trong tổng diện tích gieo trồng hơn

455.000 ha, trong khi vụ này đặt mục tiêu sản lượng trên 1,9 triệu tấn.

❑ Bangladesh được cảnh báo có thể thiếu hơn 200.000 tấn gạo nếu thiệt hại tiếp tục gia tăng trong

những ngày tới.

❑ Thu hoạch gặp nhiều trở ngại, đồng ruộng ngập nước, thiếu lao động, thiếu máy gặt và thời tiết

nhiều mây làm chậm phơi sấy, khiến chi phí cứu lúa tăng lên.

❑ Nếu thiệt hại lúa vụ Boro tiếp tục gia tăng, Bangladesh có thể phải tăng nhập khẩu để bù đắp

nguồn cung thiếu hụt và ổn định thị trường trong nước.

(Nguồn: somoynews.tv) [1]
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Theo USDA, xuất khẩu gạo thế giới tháng 5/2026, niên vụ 2026/27 đạt quy mô 

khoảng 63,1 triệu tấn. Ấn Độ tiếp tục đứng đầu với khoảng 25,0 triệu tấn, tạo ảnh

hưởng lớn đối với mức giá cạnh tranh trên thị trường.

Các quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2025/26
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❑ Ấn Độ dự kiến xuất khẩu 25,0 triệu tấn, vượt xa các

nước còn lại.

❑ Việt Nam và Thái Lan được dự báo đạt lần lượt

khoảng 8,0 và 7,5 triệu tấn.

❑ Xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo tăng từ 7,0 lên 7,5

triệu tấn; Pakistan từ 4,6 lên 5,0 triệu tấn.

=> Nhu cầu từ các nước nhập khẩu và lợi thế giá của

từng nguồn cung sẽ tiếp tục tác động đến khả năng hoàn

thành dự báo xuất khẩu.

(Nguồn: USDA)
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Indonesia đang đàm phán xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang Malaysia với trị giá

khoảng 2 nghìn tỷ IDR (115,6 triệu USD).

❑ Theo Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog), hai bên đã bước sang vòng đàm phán tiếp

theo, cho thấy khả năng hiện thực hóa thỏa thuận là khá rõ.

❑ Phản ánh sự chuyển vai trò của Indonesia, sau thời gian ưu tiên tự cân đối cung cầu, nước này

đang dần chuyển sang thế chủ động xuất khẩu gạo trong khu vực.

❑ Đã có tiền lệ xuất khẩu gần đây, trước đó, Indonesia đã xuất 2.280 tấn gạo cao cấp sang Saudi

Arabia, trị giá khoảng 38 tỷ IDR (2,2 triệu USD).

❑ Ngoài Malaysia, Indonesia còn xem xét khả năng cung ứng gạo cho Papua New Guinea và

Philippines, mở rộng phạm vi tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

(Nguồn: jakartaglobe.id) [2]
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Bộ Thương mại Pakistan đã đề nghị Nội các liên bang phê duyệt việc ký Biên bản

ghi nhớ (MoU) với Gambia để xuất khẩu khoảng 145.000 tấn gạo.

❑ Gambia được xem là thị trường mới đáng chú ý, nhu cầu nhập khẩu từ phía Gambia xuất hiện

sau các hoạt động kết nối thương mại do TDAP hỗ trợ.

❑ Hướng tới cơ chế hợp tác cấp Chính phủ, nếu được thông qua, MoU sẽ tạo khuôn khổ chính

thức để cung ứng gạo và một số nông sản khác thông qua TCP.

❑ Pakistan muốn giảm bớt phụ thuộc vào trung gian tư nhân và mở rộng quan hệ thương mại với

các thị trường mới ở châu Phi.

❑ Dự thảo thỏa thuận đã được nhiều bộ, ngành Pakistan chấp thuận và đang chờ quyết định phê

duyệt cuối cùng của Nội các liên bang.

(Nguồn: propakistani.pk) [3]
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Pakistan đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tuyến vận chuyển sang châu Phi,

Trung Á và Viễn Đông để giảm phụ thuộc vào các đầu mối truyền thống.

❑ Nước này đã thúc đẩy các tuyến thay thế bằng đường bộ, đường biển, đồng thời tích hợp cấp

chứng thư với Cửa sổ một cửa Pakistan, giúp hơn 85% chứng thư được cấp trong vòng 24 giờ.

❑ Trong giai đoạn 1/2026 - 4/2026, Pakistan xuất khẩu khoảng 1,49 triệu tấn gạo.

❑ Xuất khẩu sang Afghanistan giảm về 0 do đóng cửa biên giới, trong khi UAE, Trung Quốc và một

số thị trường châu Phi như Bờ Biển Ngà có tín hiệu tích cực hơn.

❑ Số trường hợp hàng gạo Pakistan bị Liên minh châu Âu cảnh báo giảm từ 77 năm 2024 xuống 38

năm 2025 và còn 5 trường hợp trong bốn tháng đầu năm 2026.

(Nguồn: app.com.pk) [4]
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Trong giai đoạn 1/2026 - 4/2026, Campuchia đã xuất khẩu gần 470.000 tấn gạo, tăng

66% so với cùng kỳ.

❑ Động lực đến từ nhiều thị trường lớn, Trung Quốc, EU, Philippineses và các thị trường châu Á vẫn

duy trì nhu cầu khá tốt đối với gạo Campuchia.

❑ Các giống gạo thơm cao cấp như Phka Malis, SKO, SRO, Jasmine tiếp tục được ưa chuộng, trong

khi gạo trắng OM 5451 cũng tăng giá nhanh.

❑ Gạo OM 5451 đã tăng từ khoảng 450 USD/tấn lên trên 500 USD/tấn; giá gạo thơm Phka Malis

thậm chí có thể lên tới 870 USD/tấn từ 7/2026 nếu xu hướng hiện nay kéo dài.

❑ Chính phủ Campuchia triển khai các khoản tín dụng lãi suất thấp và hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho

cơ sở xay xát nhằm duy trì thu mua, chế biến và xuất khẩu gạo.

(Nguồn: ukragroconsult.com) [5]
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Indonesia mở rộng xuất khẩu gạo sang Ả Rập Xê Út trong bối cảnh dự trữ quốc gia

tăng cao. Việc triển khai các lô hàng mới vẫn cần được cân đối với nhu cầu tiêu

dùng nội địa.

❑ Indonesia đang mở rộng xuất khẩu gạo sang Ả Rập Xê Út sau lô hàng 2.280 tấn và chuẩn bị thêm

các lô khoảng 2.000 tấn.

❑ Khách hàng tiềm năng gồm cộng đồng người Indonesia tại Ả Rập Xê Út và khoảng 2 triệu lượt

người Indonesia hành hương Umrah hằng năm.

❑ Đến giữa tháng 5/2026, dự trữ gạo nhà nước của Indonesia đạt khoảng 5,37 triệu tấn, trong khi

mức tiêu thụ trong nước được ước khoảng 2,5–2,6 triệu tấn/tháng.

❑ Indonesia đồng thời xem xét mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác; quy mô và tính bền

vững của các giao dịch phụ thuộc khả năng duy trì dự trữ an toàn.

(Nguồn: tvbrics.com) [6]
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Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong tháng 5/2026, 

niên vụ 2026/27, với khoảng 5,6 triệu tấn. Nhu cầu nhập khẩu tại các nước khác có

sự khác biệt đáng kể theo tình hình sản xuất và chính sách dự trữ.

Các quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2025/26
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❑ Việt Nam dự báo nhập khoảng 4,0 triệu tấn, chủ yếu 

để bổ sung nguyên liệu cho nhu cầu chế biến và tiêu 

thụ.

❑ Trung Quốc dự báo nhập khoảng 3,3 triệu tấn; nhu 

cầu ở các thị trường còn lại phân hóa theo mùa vụ.

❑ Bangladesh dự báo tăng nhập khẩu thêm 0,5 triệu 

tấn.

=> Các biện pháp điều hành nhập khẩu của Philippines, 

Bangladesh và một số nước châu Phi có thể ảnh hưởng 

tới thời điểm đặt hàng và tiến độ giao gạo.

(Nguồn: USDA)
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Trong Quý I/2026, Philippineses thu 4,8 tỷ PHP (78,0 triệu USD) từ thuế nhập khẩu

gạo, tăng 13% so với cùng kỳ.

❑ Nhập khẩu tăng từ 1,02 triệu tấn lên gần 1,36 triệu tấn trong khi giá nhập khẩu bình quân giảm

16%, từ 483,6 USD/tấn xuống 402,8 USD/tấn.

❑ Đây là nguồn tài chính quan trọng cho Quỹ Tăng cường năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo, được

bảo đảm 30 tỷ PHP/năm (487,4 triệu USD/năm) đến năm 2031.

❑ Bộ Nông nghiệp nước này đang cân nhắc áp hạn mức nhập khẩu hằng tháng trong giai đoạn

6/2026 - 8/2026 để tránh gây sức ép lên giá lúa nội địa.

❑ Chính phủ Philippines hướng tới mức giá thu mua lúa khoảng 22 PHP/kg (0,36 USD/kg) cho vụ

thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

(Nguồn: philstar.com) [7]

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU LÚA GẠO THẾ GIỚIBÁO CÁO THÁNG 5/2026



Theo Sắc lệnh hành pháp EO 118 của Philippines ký ngày 13/5/2026, gạo nhập

khẩu 5% tấm vào nước này bị áp mức giá bán lẻ tối đa 50 PHP/kg (0,90 USD/kg)

trong 30 ngày.

❑ Chính phủ Philippineses cho rằng cần can thiệp để bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tiếp cận

lương thực với giá hợp lý.

❑ Biện pháp có nền tảng pháp lý khá rộng, EO 118 được viện dẫn cùng Luật Giá, Luật Chống phá

hoại kinh tế nông nghiệp 2024 và EO 110 về tình trạng khẩn cấp năng lượng.

❑ Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, Cục Hải quan và Ủy ban Cạnh tranh Philippineses đều được

giao vai trò kiểm tra và xử lý vi phạm.

❑ Vi phạm giá trần có thể bị phạt tiền từ 5.000 PHP (90 USD) đến 1 triệu PHP (17.992 USD), kèm

biện pháp đình chỉ giấy phép hoặc tịch thu hàng hóa.

(Nguồn: manilatimes.net) [8]
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Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết nước mức giá trần 50 PHP/kg (0,90 USD/kg)

đối với gạo nhập khẩu 5% tấm có thể được kéo dài thêm 30 - 60 ngày.

❑ Đây là biện pháp được áp dụng trong 30 ngày theo EO 118 do Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

ban hành.

❑ Philippineses cho rằng tác động của khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu có thể còn kéo dài tới cuối

năm.

❑ Nhà chức trách cho rằng giá bán lẻ cao là không hợp lý, có thời điểm gạo nhập khẩu được bán tới

60 PHP/kg (1,08 USD/kg) dù giá thế giới và thuế nhập khẩu đều đã giảm.

❑ Lực lượng chức năng dự kiến tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá trần tại chợ truyền thống,

siêu thị và các điểm bán gạo trên toàn quốc.

(Nguồn: businessmirror.com.ph) [9]
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Lượng gạo dự trữ của Malaysia đã đạt 300.000 tấn, tạo dư địa ứng phó trước rủi ro

chi phí đầu vào tăng.

❑ Nước này cho rằng tác động rõ hơn của biến động toàn cầu có thể xuất hiện trong vòng 3 - 6

tháng tới.

❑ Ngành lúa gạo đang được củng cố từ sớm, Malaysia đồng thời tăng dự trữ, mở rộng diện tích

trồng lúa và cải thiện hệ thống thủy lợi.

❑ Nông dân tiếp tục được hỗ trợ duy trì sản xuất, để bảo đảm nguồn cung nội địa không bị gián

đoạn trong trường hợp chi phí đầu vào leo thang thêm.

❑ Chi phí phân bón và nhiên liệu là hai yếu tố được Chính phủ Malaysia theo dõi nhằm đánh giá tác

động tới giá thành canh tác và khả năng duy trì nguồn cung.

(Nguồn: malaymail.com) [10]
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Nhật Bản dự kiến mua lại tối đa 150.000 tấn gạo trong năm 2026 từ lượng 590.000

tấn đã đưa ra thị trường năm 2025.

❑ Động thái này gắn với việc phục hồi quy mô dự trữ quốc gia, hiện lượng dự trữ gạo chỉ còn

khoảng 320.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức phù hợp khoảng 1 triệu tấn.

❑ Do lượng tồn kho gạo khu vực tư nhân vào cuối 01/2027 được dự báo vẫn vượt ngưỡng chuẩn 2

triệu tấn.

❑ Hoạt động mua dự trữ từ nông dân cũng đã nối lại, từ 4/2026, Nhật Bản đã khôi phục mua gạo dự

trữ với khối lượng 210.000 tấn, lần đầu tiên sau khoảng 2 năm.

❑ Việc thu mua để bổ sung dự trữ cần được cân đối với lượng gạo lưu thông, tránh làm nguồn hàng

trên thị trường giảm mạnh và gây áp lực tăng giá bán lẻ.

(Nguồn: mainichi.jp) [11]
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Chính phủ Thái Lan triển gói hỗ trợ bao gồm khai các giải pháp từ sản xuất, chế

biến đến tiêu thụ nhằm giảm chi phí, nâng năng suất và mở rộng đầu ra cho nông

dân trong nước.

❑ Thái Lan muốn xây dựng hệ thống dữ liệu gạo theo thời gian thực để theo dõi cung – cầu nội địa

và hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất.

❑ Năng suất hiện còn thấp so với đối thủ, năng suất lúa bình quân của Thái Lan mới đạt khoảng 400

- 700 kg/rai (2,5 - 4,4 tấn/ha), thấp hơn đáng kể so với mức 1.500 kg/rai (9,4 tấn/ha) ở một số

nước cạnh tranh.

❑ Chính phủ đã phê duyệt hơn 200 dự án cộng đồng hỗ trợ máy xay xát, máy sấy, đóng gói và xây

dựng thương hiệu cho gạo.

❑ Thái Lan tiếp tục đặt mục tiêu xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo năm 2026 và hỗ trợ giảm giá phân

bón cho nông dân tối đa 300 THB/bao (9,3 USD/bao).

(Nguồn: bangkokpost.com) [12]
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II. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
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DIỄN BIẾN GIÁ LÚA BÌNH QUÂN VIỆT NAM

Tháng 5/2026, giá lúa khô tại Đồng bằng sông Cửu Long có diễn biến khác nhau

giữa các giống. Jasmine đạt 7.190 đồng/kg, IR50404 đạt 6.696 đồng/kg và OM6976

đạt 7.033 đồng/kg.

Diễn biến giá lúa khô trung bình tại ĐBSCL
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❑ Lúa Jasmine khô đạt khoảng 7.190 đồng/kg, tăng 102

đồng/kg so với tháng trước và thấp hơn cùng kỳ 630

đồng/kg.

❑ Lúa IR50404 khô đạt khoảng 6.696 đồng/kg, tăng 216

đồng/kg so với tháng trước và thấp hơn cùng kỳ 512

đồng/kg.

❑ Lúa OM6976 khô đạt khoảng 7.033 đồng/kg, tăng 325

đồng/kg so với tháng trước và thấp hơn cùng kỳ 839

đồng/kg.

=> Diễn biến giá lúa cần tiếp tục được xem xét cùng tiến độ

thu hoạch, hoạt động thu mua và nhu cầu từ doanh nghiệp

xuất khẩu.
(Nguồn: Cộng tác viên địa phương)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM

Sản xuất lúa Đông – Xuân đến ngày 20/5/2026 đã bước vào giai đoạn thu hoạch

chính ở miền Nam. Trong khi đó, tiến độ gieo sạ vụ Hè – Thu thấp hơn cùng kỳ, cho

thấy sản xuất đang chuyển tiếp giữa hai vụ với lịch thời vụ chưa hoàn toàn đồng

đều.
❑ Lúa Đông - Xuân 2026, Cả nước gieo cấy 2.932,2 nghìn ha, giảm 37,5 nghìn ha so với vụ Đông -

Xuân năm trước.

❑ Các địa phương phía Bắc, Gieo cấy 1.036,3 nghìn ha, giảm 14,1 nghìn ha so với cùng kỳ.

❑ Các địa phương phía Nam, Gieo cấy 1.895,9 nghìn ha, giảm 23,5 nghìn ha so với cùng kỳ.

❑ Đến 20/5/2026, cả nước thu hoạch 2.218,6 nghìn ha lúa Đông - Xuân, đạt 75,7% diện tích gieo cấy

và tương đương cùng kỳ năm 2025.

❑ Các địa phương phía Nam gần hoàn tất thu hoạch, Đã thu hoạch 1.856,6 nghìn ha, đạt 97,9% diện

tích gieo cấy và bằng 98,6% cùng kỳ.
(Nguồn: Cục Thống kê)
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Xuất khẩu gạo tháng 5/2026 đạt khoảng 902,0 nghìn tấn, trị giá 430,0 triệu USD. Diễn 

biến theo tháng cần được đặt trong bối cảnh thay đổi nhu cầu nhập khẩu và giá giao 

dịch của các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Xuất khẩu gạo Việt Nam, T1/2025 – T5/2026
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❑ So với tháng trước, lượng giao hàng giảm khoảng 

18,5%, trong khi kim ngạch giảm khoảng 16,3%.

❑ Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt khoảng 

4,29 triệu tấn và 2,02 tỷ USD.

❑ Giá xuất khẩu bình quân tháng 5 theo hai chỉ tiêu 

lượng và giá trị ước khoảng 477 USD/tấn.

❑ So với cùng kỳ năm 2025, lũy kế năm tháng đầu 

năm tăng khoảng 1,9% về lượng nhưng giảm 7,4% 

về giá trị xuất khẩu.

((Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Philippines tiếp tục dẫn đầu thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam trong 5 tháng đầu

năm 2026. Thị trường này chiếm khoảng 46,3% tổng kim ngạch thống kê, tiếp theo

là Trung Quốc và một số thị trường châu Phi.

❑ Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 

khoảng 892,7 triệu USD.

❑ Trung Quốc đạt khoảng 381,4 triệu USD, giữ vị trí 

quan trọng trong nhóm thị trường xuất khẩu.

❑ Ghana đạt khoảng 170,3 triệu USD; các thị trường 

khác gồm Bờ Biển Ngà, Malaysia và một số nước 

châu Á.

=> Cơ cấu tập trung vào một số thị trường lớn cho thấy 

việc theo dõi chính sách nhập khẩu và nhu cầu của các 

đối tác vẫn rất cần thiết.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Gạo trắng tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam 5 tháng 

đầu năm 2026, trong khi gạo thơm và gạo nếp duy trì đóng góp đáng kể. Cơ cấu này 

cho thấy nhu cầu thị trường còn phân hóa theo chủng loại sản phẩm.

❑ Kim ngạch gạo trắng đạt khoảng 898,0 triệu USD,

tương đương 46,5% cơ cấu theo nhóm sản phẩm.

❑ Gạo thơm đạt khoảng 630,6 triệu USD, tương đương

32,7% giá trị.

❑ Gạo nếp đạt khoảng 259,2 triệu USD; gạo Japonica và

các loại gạo đặc thù đóng góp phần còn lại.

=> Tăng chất lượng, thương hiệu và khả năng truy xuất

tiếp tục là điều kiện để nâng giá trị xuất khẩu ở các phân

khúc khác nhau.
(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Trong tháng 5/2026, ba doanh nghiệp xuất khẩu gạo dẫn đầu chiếm khoảng 24,9%

kim ngạch xuất khẩu. Dữ liệu về tỷ trọng thể hiện sự hiện diện của nhiều doanh

nghiệp khác ngoài nhóm dẫn đầu.
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(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,3 triệu tấn gạo, giảm 2,3%.

❑ Tổng giá trị đạt 1,57 tỷ USD, giảm 11%, trong khi giá xuất khẩu bình quân còn 468,4 USD/tấn,

giảm 9%.

❑ Dù vậy Việt Nam vẫn giữ vị trí cao, nước ta vẫn là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới,

đứng sau Ấn Độ và vượt Thái Lan khoảng 1,1 triệu tấn.

❑ Riêng trong tháng này, lượng gạo xuất khẩu đã vượt 1 triệu tấn, góp phần giảm áp lực tồn kho sau

vụ Đông - Xuân.

❑ Trong cùng giai đoạn, Philippines mua khoảng 1,5 triệu tấn gạo Việt Nam; lượng gạo xuất sang

Trung Quốc tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

(Nguồn: thanhnien.vn) [13]
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Việt Nam vừa chốt thêm một hợp đồng lớn với Philippineses, hai bên đạt thỏa

thuận cung ứng 1,5 triệu tấn gạo với thời gian giao hàng kéo dài đến 04/2027.

❑ Mức giá trong thỏa thuận đối với giống gạo DT8 là 450 USD/tấn.

❑ Philippineses vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam và duy trì nhu cầu nhập khẩu

tương đối ổn định.

❑ Ý nghĩa không chỉ nằm ở đầu ra ngắn hạn, thỏa thuận giúp giữ đầu ra cho gạo Việt Nam trong

trung hạn, trong bối cảnh khu vực đối mặt với rủi ro khí hậu, lạm phát lương thực và gián đoạn

nguồn cung.

❑ Việc tiếp tục cung ứng các đơn hàng gạo lớn cho Philippines góp phần duy trì vị trí của Việt Nam

trong chuỗi cung ứng lương thực nội khối ASEAN.

(Nguồn: pia.gov.ph) [14]
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Bộ Tài chính lấy ý kiến về đề xuất bãi bỏ giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo khi

sửa đổi các quy định hiện hành.

❑ Nhóm doanh nghiệp chưa trực tiếp xuất khẩu nhìn nhận đây là cơ hội, họ cho rằng thay đổi này

sẽ mở rộng cạnh tranh, giảm tập trung đầu mối thu mua và tạo thêm đầu ra cho nông dân.

❑ Đặc biệt với gạo chất lượng cao, nhiều ý kiến cho rằng các dòng như ST25 không nhất thiết phải

gắn chặt với yêu cầu kho bãi, máy móc lớn nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất

nguồn gốc.

❑ Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đang xuất khẩu lại lo ngại, việc bỏ hoàn toàn giấy phép có thể

khiến ngành hàng khó giữ ổn định, khó kiểm soát chất lượng và an ninh lương thực.

❑ Các ý kiến khác nhau tập trung vào việc cân bằng giữa mở rộng quyền tham gia xuất khẩu của

doanh nghiệp với yêu cầu kiểm soát chất lượng và bảo đảm an ninh lương thực.

(Nguồn: tuoitre.vn) [15]
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Theo dự báo của USDA, năm 2026 Việt Nam có thể nhập khoảng 3,9 triệu tấn lúa

gạo, và tăng lên 4 triệu tấn vào năm 2027.

❑ Campuchia vẫn là nguồn cung chính, một nguyên nhân lớn là chi phí sản xuất tại Campuchia thấp

hơn đáng kể, với giá thuê đất chỉ khoảng 100 - 300 USD/ha (2,6 - 7,8 triệu VNĐ/ha), thấp hơn

nhiều so với mức phổ biến 15 - 26 triệu VNĐ/ha tại Đồng bằng sông Cửu Long.

❑ Nguồn nhập này chủ yếu phục vụ phân khúc gạo phổ thông và chế biến, như sản xuất bún, bánh,

phở và thức ăn chăn nuôi, trong khi sản xuất trong nước đang dịch chuyển mạnh sang gạo chất

lượng cao phục vụ xuất khẩu.

❑ Nhiều doanh nghiệp và nông dân Việt Nam còn sang Campuchia thuê đất trồng lúa, sau đó đưa

về Việt Nam chế biến nhờ lợi thế thuế nhập khẩu 0% và quỹ đất lớn.

❑ Gạo Campuchia nhập khẩu tăng sức ép về giá đối với lúa phổ thông trong nước.

(Nguồn: nguoiquansat.vn) [16]
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Một lô gạo đen của Việt Nam vừa bị chặn thông quan, lô hàng có khối lượng

75.000 kg bị phía Đài Bắc Trung Hoa từ chối do vi phạm quy định về dư lượng

thuốc bảo vệ thực vật.

❑ Hoạt chất bị phát hiện là oxolinic acid, mẫu gạo chứa 0,04 ppm, trong khi tiêu chuẩn thị trường

này không cho phép phát hiện hoạt chất đó trong gạo; giới hạn định lượng chỉ ở mức 0,02 ppm.

❑ Trong giai đoạn từ 11/11/2025 đến 11/5/2026, đã có 7/38 lô gạo lứt của Việt Nam không đạt tiêu

chuẩn, tương ứng tỷ lệ vi phạm 18,4%.

❑ Tất cả các lô vi phạm đều liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cho thấy áp lực kiểm

soát an toàn thực phẩm với gạo xuất khẩu vẫn rất lớn.

❑ Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn bộ lô hàng gạo nhập khẩu thuộc diện kiểm

soát, trong bối cảnh các vi phạm về dư lượng chưa giảm.

(Nguồn: taipeitimes.com) [17]
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Thương hiệu ST25 đang đối mặt rủi ro pha trộn và ghi nhãn sai lệch, nhiều sản

phẩm in nổi bật chữ ST25 nhưng thực chất là gạo pha từ nhiều giống khác nhau.

❑ Mức giá bán bất thường là dấu hiệu dễ nhận thấy, có trường hợp túi 5 kg được bán khoảng

120.000 VNĐ, tương đương chỉ hơn 20.000 VNĐ/kg, thấp hơn nhiều so với mức phổ biến 40.000 -

50.000 VNĐ/kg của ST25 chính hãng.

❑ Người tiêu dùng chỉ phát hiện khi sử dụng, cơm cho chất lượng khác biệt rõ như khô, cứng, nở

không đều và gần như không có mùi thơm đặc trưng.

❑ Vấn đề này đe dọa trực tiếp giá trị thương hiệu, ST25 là giống gạo đã ba lần đạt danh hiệu “Gạo

ngon nhất thế giới” vào các năm 2019, 2023 và 2025.

❑ Các trường hợp pha trộn và ghi nhãn không đúng làm tăng yêu cầu kiểm tra thông tin sản phẩm,

truy xuất nguồn gốc và quản lý nhãn hàng tại các điểm bán lẻ.

(Nguồn: dantri.com.vn) [18]
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Cần Thơ đang tăng tốc xuống giống vụ Hè - Thu, sau đợt xuống giống đầu tiên,

thành phố đã gieo sạ được 68.498 ha, tương đương 25% kế hoạch.

❑ Trong đó có 52.744 ha đang ở giai đoạn mạ và 15.754 ha ở giai đoạn đẻ nhánh.

❑ Các giống chủ lực tiếp tục là nhóm chất lượng cao, gồm ST24, ST25, RVT, Đài Thơm 8, OM18.

❑ Ngành nông nghiệp đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quản lý nước, chỉ xuống giống ở những vùng đủ

nước trên kênh rạch nội đồng, kết hợp tưới ngập – khô xen kẽ và gia cố bờ bao để tích trữ nước.

❑ Một số trà lúa Hè – Thu đầu vụ ghi nhận chuột, rầy nâu, bọ trĩ và bệnh đạo ôn lá; địa phương

khuyến cáo thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm dịch hại.

(Nguồn: baocantho.com.vn) [19]

MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC TRONG NƯỚC
BÁO CÁO THÁNG 5/2026



Thiên tai gây thiệt hại lớn đúng thời điểm thu hoạch, đợt giông lốc, mưa lớn kèm 

mưa đá tối 03/5/2026 đã làm khoảng 8.681 ha lúa vụ Xuân của Hà Tĩnh bị đổ ngã.

❑ Thiệt hại xảy ra trong bối cảnh diện tích sản xuất rất lớn, toàn tỉnh gieo cấy hơn 58.580 ha lúa, trong 

đó hơn 4.400 ha theo hướng giảm phát thải, ứng dụng mạ khay, máy cấy và liên kết hữu cơ.

❑ Đến ngày 05/5/2026, tiến độ thu hoạch đạt khoảng 50%, tương đương khoảng 29.500 ha, với năng 

suất ước trên 61 tạ/ha.

❑ Tỉnh đã yêu cầu huy động tối đa nhân lực và máy móc, ưu tiên thu hoạch các vùng thiệt hại nặng, 

đồng thời phối hợp cơ sở thu mua để tiêu thụ kịp thời cho nông dân.

❑ Bên cạnh việc khắc phục diện tích lúa đổ ngã, địa phương đồng thời chuẩn bị sản xuất vụ Hè – Thu 

để bảo đảm tiến độ thời vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

(Nguồn: hatinh.gov.vn) [20]
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Vụ lúa Đông - Xuân của Lâm Đồng khá tốt về sản lượng, toàn tỉnh gieo trồng 55.320 

ha, năng suất ước 66,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 367.880 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn 

so với cùng kỳ.

❑ Nhiều vùng đạt năng suất rất cao, nhiều hộ ghi nhận năng suất bình quân khoảng 8 tấn/ha, thậm chí

có diện tích đạt tới 10 tấn/ha.

❑ Tuy nhiên vẫn xuất hiện nghịch lý “được mùa mất giá”, đầu vụ giá lúa tươi tại ruộng chỉ dao động

5.400 - 5.700 VNĐ/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

❑ Giá lúa đã tăng lên khoảng 6.200 VNĐ/kg, song lợi nhuận vẫn bị bào mòn vì chi phí sản xuất tăng.

❑ Chi phí thuê máy gặt tăng từ khoảng 2,5 lên 3 triệu đồng/ha; chi phí cày đất tăng từ khoảng 1,5 lên

1,7 triệu đồng/ha.

(Nguồn: baolamdong.vn) [21]
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Lúa Xuân ở Ninh Bình đang bước vào giai đoạn rủi ro cao, khi nhiều diện tích vào

thời kỳ trỗ bông đến chín, nguy cơ rầy nâu và rầy lưng trắng cuối vụ gia tăng mạnh.

❑ Mật độ rầy ở một số nơi rất cao, phổ biến 100 - 200 con/m², nơi cao 300 - 500 con/m², cá biệt có ổ

lên tới 2.000 - 3.000 con/m².

❑ Mật độ ổ trứng cũng đáng lo ngại, nơi cao đạt 7 - 10 ổ/khóm, cá biệt tới 30 - 50 ổ/khóm.

❑ Cao điểm phát sinh còn kéo dài, rầy được dự báo tiếp tục nở rộ trên các trà lúa đã trỗ trong giai

đoạn 08/05 - 18/5/2026, còn trà trỗ muộn sẽ chịu áp lực từ 23/05 - 30/5/2026.

❑ Đối với lúa đã chín khoảng 80%, nông dân được khuyến cáo thu hoạch sớm; việc phun trừ cần căn

cứ mật độ rầy non, với ngưỡng khoảng 1.000 con/m².

(Nguồn: baoninhbinh.org.vn) [22]
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Tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, hơn 10,6 tấn lúa giống hỗ trợ cho vụ Đông -

Xuân 2025/26 vẫn còn tồn kho do cấp phát chậm.

❑ Quy mô mua vào ban đầu khá lớn, địa phương đã mua hơn 44 tấn lúa giống các loại như ĐV108, 

Khang Dân đột biến, TBR1, Đài Thơm 8... để hỗ trợ nông dân ở 13/13 tổ dân phố.

❑ Vấn đề phát sinh do lệch thời điểm cấp phát, giống đăng ký cho vụ Đông - Xuân nhưng tới vụ Hè -

Thu 2026 mới tổ chức cấp, khiến nhiều hộ đã chủ động mua giống khác.

❑ Giá giống hỗ trợ cũng làm giảm hấp dẫn, nhiều hộ phản ánh giá do phường cung cấp cao hơn giá thị 

trường khoảng 1.000 - 1.500 VNĐ/kg.

❑ Lượng lúa giống tồn kho tập trung tại các khu vực Huỳnh Kim (trên 3,5 tấn), Ngọc Thạnh (trên 3,1 

tấn) và Thọ Lộc 2 (trên 1,1 tấn).

(Nguồn: thanhnien.vn) [23]
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Trong vụ Đông - Xuân 2025/2026, tỉnh Quảng Trị có hơn 9.000 ha lúa được tổ chức

liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra.

❑ Liên kết bao phủ nhiều loại sản phẩm, từ lúa giống tới lúa thương phẩm, cho thấy mô hình không

còn ở quy mô thử nghiệm nhỏ.

❑ Giá thu mua nhìn chung ổn định hơn sản xuất truyền thống, lúa tươi được doanh nghiệp thu mua

từ 5.300 - 6.000 VNĐ/kg.

❑ Một số sản phẩm chất lượng cao có giá vượt trội, lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh

học được thu mua tới 13.000 VNĐ/kg.

❑ Doanh nghiệp thực hiện thu mua lúa ngay tại ruộng và thanh toán trực tiếp, giúp nông dân giảm

chi phí vận chuyển và áp lực tiêu thụ sau thu hoạch.

(Nguồn: baoquangtri.vn) [24]
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

❑ Mục diễn biến giá quốc tế: Reuters

❑ Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

❑ Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường

❑ Mục tình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của Cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và cộng tác

viên địa phương của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường
❑ Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tính toán từ số liệu hải quan 
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BÁO CÁO THÁNG 5/2026 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: https://agreinfos.vn;  https://thitruongnongsan.com.vn/

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
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